
Trường Đại Học Hùng Vương
Trung tâm Đào tạo TNCXH

Mẫu In D2180A

Bảng Tổng Hợp Điểm Học Kỳ
Lớp K13TMA03 - K13 TCSP Mầm non A03

Học Kỳ 2 - Năm Học 15-16

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh
KT Th TK KT Th TK KT Th TK KT Th TK KT Th TK KT Th TK KT Th TK KT Th TK KT Th TK

ĐTBTổngđiểm Ghi chú
01 02 03 04 05 06 07 08 09

Trang 1

1 15TM12167 Nguyễn Thị Nhật ánh 25/03/97  7  7 7.0  8  8 8.0  7  8 7.6  7  8 7.6  7  9 8.2  8  8 8.0  8  8 8.0  7  7 7.0  7  8 7.6   7.7184.4

2 15TM12168 Lê Thị Châm 02/06/96  7  7 7.0  7  8 7.6  8  8 8.0  7  7 7.0  7  9 8.2  8  9 8.6  7  8 7.6  7  7 7.0  7  7 7.0   7.6181.4

3 15TM12170 Hoàng Thị Dung 16/10/97  7  6 6.4  8  7 7.4  7  7 7.0  7  7 7.0  6  8 7.2  8  8 8.0  8  8 8.0  7  7 7.0  8  8 8.0   7.4178.4

4 15TM12171 Phạm Thị Duyên 17/07/95  8  6 6.8  8  7 7.4  8  8 8.0  8  7 7.4  7  9 8.2  8  8 8.0  8  8 8.0  7  7 7.0  8  8 8.0   7.7184.6

5 15TM12172 Đinh Thị Hương Giang 19/11/97  8  6 6.8  8  7 7.4  7  8 7.6  7  8 7.6  8  9 8.6  7  8 7.6  8  8 8.0  7  7 7.0  8  9 8.6   7.8186.2

6 15TM12174 Lương Thị Thúy Hằng 18/08/97  8  7 7.4  8  7 7.4  7  8 7.6  7  8 7.6  8  9 8.6  8  8 8.0  7  8 7.6  7  7 7.0  8  8 8.0   7.7184.4

7 15TM12175 Trần Thị Bích Hằng 10/12/92  8  7 7.4  8  8 8.0  7  8 7.6  8  8 8.0  7  9 8.2  8  8 8.0  8  9 8.6  8  7 7.4  8  9 8.6   8.0192.4

8 15TM12176 Đinh Thị Thúy Hiền 14/09/97  8  8 8.0  8  8 8.0  7  8 7.6  7  8 7.6  8  9 8.6  8  8 8.0  8  9 8.6  7  7 7.0  8  8 8.0   7.9188.6

9 15TM12177 Nguyễn Thị Thu Hoài 19/06/87  8  8 8.0  8  8 8.0  7  8 7.6  7  7 7.0  8  8 8.0  7  7 7.0  8  8 8.0  7  6 6.4  8  8 8.0   7.4177.2

10 15TM12178 Đoàn Thị Hồng 21/07/97  7  7 7.0  7  8 7.6  6  8 7.2  7  8 7.6  6  9 7.8  8  8 8.0  8  8 8.0  7  8 7.6  8  8 8.0   7.7185.8

11 15TM12179 Đặng Thị Huế 22/09/97  7  7 7.0  8  8 8.0  8  8 8.0  8  7 7.4  7  8 7.6  7  8 7.6  7  8 7.6  7  7 7.0  8  8 8.0   7.6181.6

12 15TM12180 Đỗ Thị Huệ 04/03/97  8  6 6.8  7  8 7.6  6  8 7.2  7  7 7.0  6  9 7.8  7  8 7.6  7  8 7.6  7  7 7.0  8  8 8.0   7.4178.6

13 15TM12181 Đoàn Thị Huyền 16/02/97  8  7 7.4  8  8 8.0  7  8 7.6  8  7 7.4  7  9 8.2  8  8 8.0  8  8 8.0  9  7 7.8  8  8 8.0   7.9189.0

14 15TM12182 Quyết Thị Thu Huyền 26/05/97  7  6 6.4  8  8 8.0  7  8 7.6  7  7 7.0  7  9 8.2  7  8 7.6  7  8 7.6  7  7 7.0  7  8 7.6   7.5180.2

15 15TM12183 Vũ Ngọc Huyền 09/09/97  7  6 6.4  8  7 7.4  7  7 7.0  7  8 7.6  8  8 8.0  8  8 8.0  7  8 7.6  7  8 7.6  8  8 8.0   7.7184.4

16 15TM12184 Nguyễn Thị Mai Hương 23/07/97  8  8 8.0  8  8 8.0  8  8 8.0  8  7 7.4  8  9 8.6  7  8 7.6  8  8 8.0  8  8 8.0  8  8 8.0   8.0190.8

17 15TM12185 Phạm Thị Hương 28/08/97  7  8 7.6  8  7 7.4  7  8 7.6  7  7 7.0  8  9 8.6  7  8 7.6  8  8 8.0  7  8 7.6  8  8 8.0   7.7185.6

18 15TM12186 Nguyễn Thị Hà Lan 12/01/97  8  6 6.8  7  8 7.6  7  8 7.6  7  8 7.6  7  9 8.2  7  8 7.6  8  8 8.0  8  7 7.4  8  8 8.0   7.7185.6

19 15TM12187 Nguyễn Thị Phương Lan 10/01/97  8  8 8.0  7  8 7.6  7  8 7.6  8  7 7.4  8  9 8.6  8  8 8.0  8  7 7.4  9  7 7.8  8  7 7.4   7.7185.8

20 15TM12188 Nguyễn Hải Lý 02/12/96  8  7 7.4  8  7 7.4  7  8 7.6  8  7 7.4  8  8 8.0  8  8 8.0  8  8 8.0  7  9 8.2  8  8 8.0   7.9189.2

21 15TM12189 Nguyễn Thị Hồng Miên 17/07/97  7  8 7.6  6  8 7.2  7  8 7.6  7  6 6.4  7  9 8.2  8  7 7.4  7  7 7.0  7  7 7.0  8  7 7.4   7.2173.8

22 15TM12190 Vũ Thị Nga 12/03/95  7  7 7.0  8  7 7.4  8  7 7.4  8  7 7.4  8  9 8.6  8  8 8.0  8  8 8.0  7  7 7.0  8  8 8.0   7.7184.6

23 15TM12191 Nguyễn Thị Ngoan 10/02/96  7  7 7.0  8  7 7.4  7  7 7.0  7  7 7.0  7  8 7.6  8  7 7.4  8  7 7.4  7  6 6.4  8  8 8.0   7.2173.0

24 15TM12192 Đinh Thị Hồng Ngọc 12/09/97  7  6 6.4  8  8 8.0  7  8 7.6  7  8 7.6  6  9 7.8  8  8 8.0  8  8 8.0  7  7 7.0  8  8 8.0   7.7184.4

25 15TM12195 Nguyễn Thị Kim Phượng 28/12/96  7  6 6.4  7  8 7.6  8  7 7.4  8  7 7.4  8  9 8.6  8  8 8.0  8  7 7.4  9  7 7.8  8  8 8.0   7.8187.2

26 15TM12196 Nguyễn Thị Thúy Phượng 28/09/96  8  7 7.4  7  7 7.0  7  8 7.6  8  8 8.0  8  9 8.6  8  8 8.0  8  7 7.4  7  7 7.0  8  8 8.0   7.7184.2

27 15TM12197 Bùi Như Quỳnh 04/10/97  7  8 7.6  8  8 8.0  6  8 7.2  7  7 7.0  6  9 7.8  7  8 7.6  7  8 7.6  7  6 6.4  7  8 7.6   7.3175.2

28 15TM12198 Đinh Thị Thúy Quỳnh 20/04/96  7  7 7.0  8  8 8.0  8  8 8.0  7  8 7.6  6  8 7.2  7  8 7.6  8  8 8.0  7  7 7.0  8  8 8.0   7.6182.2

29 15TM12199 Phùng Thị Hồng Thắm 07/08/96  7  6 6.4  8  8 8.0  7  8 7.6  8  8 8.0  8  9 8.6  8  8 8.0  8  8 8.0  8  6 6.8  8  8 8.0   7.8187.0



Bảng Tổng Hợp Điểm Học Kỳ
Lớp K13TMA03 - K13 TCSP Mầm non A03

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh
KT Th TK KT Th TK KT Th TK KT Th TK KT Th TK KT Th TK KT Th TK KT Th TK KT Th TK

ĐTBTổngđiểm Ghi chú
01 02 03 04 05 06 07 08 09

Trang 2

30 15TM12201 Nguyễn Thị Trang 24/01/96  7  7 7.0  8  8 8.0  6  8 7.2  7  7 7.0  8  9 8.6  7  9 8.2  7  7 7.0  7  7 7.0  8  8 8.0   7.6181.8

31 15TM12202 Lưu Thanh Tú 03/07/94  7  7 7.0  8  8 8.0  8  8 8.0  7  7 7.0  7  9 8.2  8  8 8.0  8  8 8.0  7  7 7.0  7  8 7.6   7.6183.4

32 15TM12203 Hoàng Thị Vân 06/02/93  7  6 6.4  8  8 8.0  7  8 7.6  8  8 8.0  8  9 8.6  8  8 8.0  8  8 8.0  8  7 7.4  8  9 8.6   8.0191.8

33 15TM12204 Nguyễn Thị Thúy Vân 03/11/97  8  7 7.4  8  8 8.0  7  8 7.6  8  8 8.0  8  9 8.6  8  8 8.0  8  8 8.0  8  6 6.8  8  8 8.0   7.8187.0

Các Môn Học
01.
02.
03.
04.
05.

QP2008
TMN1209
TMN1218
TMN1319
TMN1320

Giáo dục quốc phòng và an ninh          
Giáo dục học đại cương                  
Vệ sinh trẻ em                          
Dinh dưỡng trẻ em                       
P.Bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ MN    

2 
2 
3 
3 

06.
07.
08.
09.

TMN3317
TMT3315
TMT2502
TMN2316

Sinh lý học trẻ em                      
Giáo dục học mầm non                    
Tiếng Anh                               
Tâm lý học trẻ em                       

3 
3 
5 
3 

Phú Thọ, Ngày      tháng     năm

Khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non Người lập biểuNgười soát điểm


